CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mã số môn học: MH xxx
Thời gian môn học: 90 giờ		(Lý thuyết 28 giờ; thực hành 60 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại điện tử” thuộc nhóm các môn học chuyên môn ngành, được giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung và các môn học cơ sở ngành, được bố trí giảng dạy từ học kỳ 1 năm thứ hai.
- Tính chất: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại điện tử” là môn học nghiên cứu những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, mô hình thương mại điện tử, hiểu được sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống, hiểu và làm việc được với các công cụ, các kỹ thuật ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Kiến thức:
+ Nắm được bản chất của thương mại điện tử, những khái niệm, mô hình thương mại điện tử, sư khác nhau giữ thương mại điện tử và thương mại truyền thống;
+ Làm chủ được các công cụ, các kỹ thuật công nghệ thông tin vào trong thương mại điện tử. 
- Kỹ năng:
+ Hiểu rõ, phân biệt được thương mại điện tử và thương mại truyền thống;
+ Sử dụng thành thạo các công cụ, các kỹ thuật công nghệ thông tin vào trong thương mại điện tử;
+ Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học trong nghiên cứu các vấn đề nghiên cứu chuyên sâu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
+ Rèn luyện thái độ nghiêm túc, không ngừng học hỏi nắm bắt kiến thức, ứng dụng của công nghệ hiện đại trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử
1.1 Thương mại điện tử là gì?
1.2 Các mô hình thương mại điện tử
1.3 Thương mại điện tử và thương mại truyền thống. Những lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử
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	2
	Chương 2: Bán hàng trên website
2.1 Các mô hình lợi nhuận từ website.
2.2 Các vấn đề gặp phải khi bán hàng trên website.
2.3 Phương pháp bán hàng trên website.
2.4 Một số mã nguồn mở website thương mại điện tử.
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	Chương 3: Email marketing và marketing trên website
3.1 Các chiến lược marketing trên email và website
3.2 Quảng cáo trên email
3.3 Quảng cáo trên website
3.4 Vấn đề tối ưu hóa máy tìm kiếm
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	Chương 4: Mạng xã hội, thương mại di động, đấu giá trực tuyến
4.1 Nghiên cứu các ứng dụng của mạng xã hội
4.2 Thương mại di động (Mobile Commerce)
4.3 Đấu giá trực tuyến
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	5
	Chương 5: Các công cụ xúc tiến thương mại điện tử
5.1 Quảng cáo trực tuyến
5.2 Marketing quan hệ công chúng điện tử (MPR)
5.3 Xúc tiến bán hàng điện tử
5.4 Marketing điện tử trực tiếp
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2. Nội dung chi tiết:
	BÀI MỞ ĐẦU	 Thời gian: 1 giờ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mục tiêu: 
- Nắm được tổng quan về môn học, các chính sách của trường, lớp học, giáo viên;
- Nắm được các khái niệm căn bản của thương mại điện tử (TMĐT);
- Hiểu rõ các mô hình thương mại điện tử;
- Phân tích được sự khác nhau của thương mại truyền thống và TMĐT, chỉ ra được những lợi ích và hạn chế của TMĐT;
- Hiểu rõ và thống kê, đánh giá tiềm năng TMĐT ở Việt Nam ngày nay.
Nội dung chương:
1.1 Thương mại điện tử là gì?						Thời gian: 1 giờ
1.2 Các mô hình thương mại điện tử. 					Thời gian: 1 giờ
1.3 Thương mại điện tử và thương mại truyền thống. Những lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử.
	1.3.1 Thương mại điện tử và thương mại truyền thống. 		Thời gian: 1 giờ
	1.3.2 Những lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử. 	Thời gian: 1 giờ

CHƯƠNG 2: BÁN HÀNG TRÊN WEBSITE
Mục tiêu: 
- Nắm được các mô hình lợi nhuận khi bán hàng trên website;
- Hiểu các vấn đề gặp phải khi bán hàng trên website và cách giải quyết;
- Hiểu rõ phương pháp bán hàng trên website;
- Sử dụng được một số mã nguồn mở website thương mại điện tử phổ biến.
Nội dung chương:
2.1 Các mô hình lợi nhuận từ website.					Thời gian: 2 giờ
	2.1.1 Bán quảng cáo trên website.
	2.1.2 Kết nối mọi người với những website khác.
	2.1.3 Thu thập và bán thông tin.
	2.1.4 Thu phí người truy cập.
	2.1.5 Thực hiện các chiến dịch bằng thư điện tử.
	2.1.6 Bán sản phẩm và dịch vụ từ website.
2.2 Các vấn đề gặp phải khi bán hàng trên website. 			Thời gian: 3 giờ
	2.2.1 Hàng hóa và thị trường.
	2.2.2 Kỹ thuật xây dựng, thiết kết, quản trị, bảo mật website.
	2.2.3 Thanh toán online.
	2.2.4 Marketing.
2.3 Phương pháp bán hàng trên website. 				Thời gian: 5 giờ
2.4 Một số mã nguồn mở website thương mại điện tử. 		Thời gian: 15 giờ
	2.4.1 PrestaShop.
	2.4.2 OpenCart.
	2.4.3 osCommerce.
	2.4.4 ZenCart.
	2.4.5 WooCommerce (Worldpress).

CHƯƠNG 3: EMAIL MARKETING VÀ MARKETING TRÊN WEBSITE
Mục tiêu: 
- Nắm được các chiến lược marketing trên website;
- Thực hiện được quảng cáo trên website;
- Thực hiện được quảng cáo thông qua email;
- Nắm được cơ bản kỹ thuật tối ưu hóa máy tìm kiếm.
Nội dung chương:
3.1 Các chiến lược marketing trên email và website. 		Thời gian: 2 giờ
	3.1.2 Chiến lược email marketing.
	3.1.2 Chiến lược website marketing.
3.2 Quảng cáo trên email 						Thời gian: 3 giờ	
3.3 Quảng cáo trên website 						Thời gian: 3 giờ
3.4 Vấn đề tối ưu hóa máy tìm kiếm 					Thời gian: 7 giờ
	3.4.1 Mô tả website.
	3.4.2 Xây dựng các liên kết, tăng pagerank của website.
	3.4.3 Liên kết giữa các bài viết trong website.
	3.4.4 Dịch website ra nhiều ngôn ngữ.
	3.4.5 ROR sitemap
	3.4.6 Tận dụng le log		

CHƯƠNG 4: MẠNG XÃ HỘI, THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG, ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN
Mục tiêu: 
- Nắm được các nguyên tắc, các bước ứng dụng mạng xã hội trong thương mại điện tử;
- Xây dựng thương mại điện tử trên nền tảng điện thoại di động;
- Xây dựng đấu giá trực tuyến.
Nội dung chương:
4.1 Nghiên cứu các ứng dụng của mạng xã hội.				Thời gian: 10 giờ
	4.1.1 Một số mạng xã hội lớn.
	4.1.2 Ứng dụng mạng xã hội trong thương mại điện tử.
4.2 Thương mại di động (Mobile Commerce). 				Thời gian: 5 giờ
	4.2.1 Khái niệm và đặc trưng.
	4.2.2 Lập trình di động  và một số công cụ hỗ trợ.
4.3 Đấu giá trực tuyến. 							Thời gian: 5 giờ
	4.3.1 Khái niệm và đặc trưng.
	4.3.2 Website đấu giá trực tuyến.

CHƯƠNG 5: CÁC CÔNG CỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mục tiêu: 
- Nắm được các khái niệm, hình thức xúc tiến thương mại điện tử;
- Sử dụng các công cụ công nghệ thông tin giúp xúc tiến thương mại điện tử.
Nội dung chương:
5.1 Quảng cáo trực tuyến. 						Thời gian: 8 giờ
	5.1.1 Quảng cáo qua thư điện tử.
	5.1.2 Quảng cáo không dây.
	5.1.3 Banner quảng cáo.
5.2 Marketing quan hệ công chúng điện tử (MPR). 			Thời gian: 7 giờ
	5.2.1 Xây dựng nội dung trên website.
	5.2.2 Xây dựng cộng đồng điện tử.
	5.2.3 Các sự kiện trực tuyến.
5.3 Xúc tiến bán hàng điện tử. 						Thời gian: 5 giờ
	5.3.1 Phát coupon.
	5.3.2 Khuyến khích sử dụng sản phẩm mẫu.
	5.3.3 Khuyến mại.
5.4 Marketing điện tử trực tiếp. 					Thời gian: 5 giờ
	5.4.1 E-mail marketing.
	5.4.2 Marketing lan truyền.
	5.4.3 Dịch vụ tin nhắn SMS.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Phòng học có nối mạng Internet; 
- Máy tính, máy chiếu, bảng;
- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo;
- Câu hỏi, bài tập thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Kiểm tra thực hành với các nội dung đã học trên thực tiễn.
- Đánh giá trong quá trình học: kiểm tra viết, kiểm tra thực hành.
- Đánh giá cuối môn học: Làm bài tập lớn, đề tài kết thúc môn học.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 90 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm, thực hành. 
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương 4.
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3. Tài liệu cần tham khảo:  
[1] TS. Bùi Văn Danh, Thương mại điện tử - NXB Phương Đông, 369- 2011/CXB/25-24/PĐ, 2011.
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